
STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV
QUẬN SV

THỰC TẬP

GHI 

CHÚ

1 Nguyễn Thị Xuân 420150 Đống Đa

2 Trần Thị Minh Trang 420223 Đống Đa

3 Trịnh Thị Tú Văn 420231 Đống Đa

4 Trần Đức 420228 Đống Đa

5 Phạm Thị Duyên 420319 Đống Đa

6 Phí Khánh Linh 420347 Đống Đa

7 Nguyễn Thị Hoàng Mai 420348 Đống Đa

8 Phan Linh Nhung 420354 Đống Đa

9 Vũ Thanh Hằng 420534 Đống Đa

10 Ngô Thị Ngà 420537 Đống Đa

11 Nông Đức Luận 420604 Đống Đa

12 Vũ Thị Ngọc Diệp 420616 Đống Đa

13 Lê Thị Quỳnh 420617 Đống Đa

14 Trần Thị Hoài Thu 420737 Đống Đa

15 Phạm Thị Vi 420848 Đống Đa

16 Ninh Tú Anh 420957 Đống Đa

17 Hoàng Thị Lan Hương 421023 Đống Đa

18 Phạm Thị Phượng 421032 Đống Đa

19 Vũ Đặng Tiến Thành 421038 Đống Đa

20 Nguyễn Thị Thanh Huyền 421049 Đống Đa

21 Cù Quang Anh 420931 Đống Đa

22 Nguyễn Thị Thảo Như 421132 Đống Đa

23 Lê Mạnh Hiếu 421201 Đống Đa

24 Nguyễn Thị Thảo 421206 Đống Đa

25 Lê Diệu Linh 421212 Đống Đa

26 Hà Thị Hải Yến 421341 Đống Đa

27 Lưu Thanh Sang 421360 Đống Đa

28 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 421403 Đống Đa

29 Nguyễn Thị Huệ 421404 Đống Đa

30 Nguyễn Thị Mỹ 421406 Đống Đa

31 Ma Thị Liễu 421409 Đống Đa

32 Ngô Khánh Linh 421412 Đống Đa

33 Ngô Thị Thanh 421426 Đống Đa

34 Trịnh Phan Giang 421434 Đống Đa

35 Nông Thị Huỳnh Anh 421457 Đống Đa

36 Nguyễn Minh Sơn 421620 Đống Đa

37 Trịnh Thị Phúc Ngân 421632 Đống Đa

38 Nguyễn Thế Biên 421636 Đống Đa

39 Nguyễn Thành Minh 421646 Đống Đa
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40 Nguyễn Lan Anh 421656 Đống Đa

41 Hồ Phương Thảo 421740 Đống Đa

42 Đặng Quốc Việt 421765 Đống Đa

43 Nguyễn Thị Vân Anh 421960 Đống Đa

44 Phạm Thị Thoa 422112 Đống Đa

45 Mông Khánh Linh 412223 Đống Đa

46 Bùi Phương Anh 422229 Đống Đa

47 Đỗ Mai Chi 422230 Đống Đa

48 Chu Thị Hằng 422242 Đống Đa

49 Nguyễn Thị Thu Hiền 422249 Đống Đa

50 Nguyễn Thị Diệu Linh 422330 Đống Đa

51 Hoàng Ngọc Ánh 422334 Đống Đa

52 Nguyễn Đức Tiến 423146 Đống Đa

53 Hoàng Thùy Linh 423157 Đống Đa

54 Trần Trà My 423160 Đống Đa

55 Nguyễn Đặng Ngọc Linh 421633 Đống Đa

56 Nguyễn Phú Sĩ 422124 Đống Đa

57 Ngô Thị Khánh Linh 412331 Thanh Xuân

58 Trịnh Kiều Trang 420412 Thanh Xuân

59 Hoàng Thị Hương Giang 420501 Thanh Xuân

60 Nguyễn Thị Thu Uyên 420725 Thanh Xuân

61 Phạm Quang Huy 420730 Thanh Xuân

62 Trần Thị Tình 421253 Thanh Xuân

63 Phan Thị Thu Phương 421255 Thanh Xuân

64 Nguyễn Thanh Huyền 421324 Thanh Xuân

65 Nguyễn Đức Nghĩa 421325 Thanh Xuân

66 Lê Thế Anh 421424 Thanh Xuân

67 Vũ Quỳnh Phương 421508 Thanh Xuân

68 Nguyễn Thu Huyền 421519 Thanh Xuân

69 Vũ Hoài Thương 421522 Thanh Xuân

70 Trần Phương Mai 421532 Thanh Xuân

71 Nguyễn Thị Thùy Dung 421610 Thanh Xuân

72 Trần Thị Mỹ Linh 421617 Thanh Xuân

73 Vũ Thanh Hằng 421845 Thanh Xuân

74 Đỗ Văn Nam 421930 Thanh Xuân

75 Trần Thu Thủy 422133 Thanh Xuân

76 Nguyễn Thị Thu Huyền 422210 Thanh Xuân

77 Ngô Thị Phương Thảo 422215 Thanh Xuân

78 Nguyễn Thị Giang 422235 Thanh Xuân

79 Đinh Thị Ngọc Duyên 422252 Thanh Xuân

80 Lưu Thùy Linh 421624 Thanh Xuân

81 Phạm Thị Mỹ Linh 422157 Thanh Xuân

82 Bùi Lan Chi 420342 Hoàng Mai

83 Hồ Thị Khánh Linh 420353 Hoàng Mai

84 Phạm Thị Minh Thư 423119 Hoàng Mai

85 Đặng Thùy Linh 410339 Hai Bà Trưng

86 Đặng Thị Quỳnh 421144 Hai Bà Trưng

87 Trần Hà Liên 421146 Hai Bà Trưng



88 Lê Ngọc Hòa 421436 Hai Bà Trưng

89 Hoàng Như Quỳnh 421917 Hai Bà Trưng

90 Bùi Thị Hà Anh 423120 Hai Bà Trưng

91 Phạm Linh Đan 420531 Hoàn Kiếm

92 Phạm Linh Chi 420532 Hoàn Kiếm

93 Nguyễn Thu Phương 420828 Hoàn Kiếm

94 Đỗ Thu Phương 421423 Hoàn Kiếm

95 Hà Thu Trang 421504 Hoàn Kiếm

96 Lê Nhật Anh 421543 Hoàn Kiếm

97 Chử Phương Thảo 421602 Hoàn Kiếm

98 Nguyễn Tài Bảo Anh 421942 Hoàn Kiếm

99 Phạm Thị Ngọc Hà 421955 Hoàn Kiếm

100 Trần Thị Hoa 422108 Hoàn Kiếm

101 Võ Thu Hằng 422214 Hoàn Kiếm

102 Nguyễn Đăng Vũ 423018 Hoàn Kiếm

103 Nguyễn Thị Quyên 420826 Hà Đông

104 Phạm Thị Thùy Dung 420927 Hà Đông

105 Nguyễn Thu Trang 421513 Hà Đông

106 Nguyễn Thị Loan 421635 Hà Đông

107 Nguyễn Thị Hồng Gấm 421748 Hà Đông

108 Tạ Thị Hoài Thu 421827 Hà Đông

109 Hoàng Tố Uyên 421856 Hà Đông

110 Phạm Hoàng Anh 422004 Hà Đông

111 Nguyễn Đức Việt 422019 Hà Đông

112 Nguyễn Khánh Long 422020 Hà Đông

113 Nguyễn Cẩm Tú 422129 Hà Đông

114 Nguyễn Thị Thu Phương 422140 Hà Đông

115 Hà Thế Công 422304 Hà Đông

116 Ngô Mai Chi 403940 Chưa có CSTT

117 Vũ Thùy Linh 410846 Chưa có CSTT

118 Phạm Thị Nga 411015 Chưa có CSTT

119 Bùi Thị Trúc Quyên 412047 Chưa có CSTT

120 Lê Thị Thắm Xoan 420511 Chưa có CSTT

121 Lưu Văn Tuấn 421316 Chưa có CSTT

122 Phạm Quốc Khánh 421514 Chưa có CSTT

123 Nguyễn Thị Ngọc Mai 421517 Chưa có CSTT

124 Lý Văn Hưng 421518 Chưa có CSTT

125 Phạm Quốc Cường 421520 Chưa có CSTT

126 Đặng Ngọc Mai 421524 Chưa có CSTT

127 Trần Thị Ngọc Ánh 421529 Chưa có CSTT

128 Bùi Ngọc Liên Chi 421637 Chưa có CSTT

129 Nguyễn Thị Thảo 421655 Chưa có CSTT

130 Đoàn Thị Hoàng Anh 421833 Chưa có CSTT

131 Dư Thị Bích Ngọc 421834 Chưa có CSTT

132 Hà Thanh Thảo 421836 Chưa có CSTT

133 Đồng Thanh Nhàn 422436 Chưa có CSTT
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